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A. PHẦN LÍ THUYẾT:

Bài 1:   Từ máy tính đến mạng máy tính
+ Khái niệm mạng máy tính (MMT)?

MMT được hiểu là tập hợp các MT kết nối với nhau cho phép người dùng chia sẻ tài nguyên như dữ liệu, phần mềm, các thiết bị phần cứng .

+ Các thành phần của mạng? Bao gồm:  

- Các thiết bị đầu cuối ( MT, máy in ..)

- Môi trường truyền dẫn ( dây dẫn, sóng điện tử, hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh 
- Các thiết bị kết nối mạng: vỉ mạng,hub,modem...

- Giao thức truyền thông: Là tập hợp các quy tắc quy định  cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng.

+ Vai trò và lợi ích của mạng máy tính?

-  Dùng chung dữ liệu, dùng chung các thiết bị phần cứng, dùng chung các phần mềm, trao đổi thông tin.
Bài 2: Mạng thông tin toàn cầu Internet
+  Internet là gì? Các dạng  dịch vụ trên internet? Làm thế nào để kết nối internet ?

·  Internet là mạng kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới cung cấp cho mọi người khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau.

· Một số dịch vụ trên internet : 
· Tổ chức và khai thác thông tin trên web.
· Tìm kiếm thông tin trên internet.
· Thư điện tử.
· Hội thảo trực tuyến
·  Đào tạo qua mạng.
· Thương mại điện tử...

- Người dùng kết nối internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ internet.

Bài 3.   Tổ chức và truy cập  thông tin trên Internet
+ Siêu văn bản là gì ? phân biệt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web ?

- Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video ... và các siêu liên kết tới cac siêu văn bản khác.

Trang web là 1 siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên internet.

+ Khái niệm về địa chỉ trang web, website , địa chỉ website và trang chủ ?

Website là nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới 1 địa chỉ.

-Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. 

-Địa chỉ truy cập được gọi là địa chỉ trang web.     

-Trang chủ: Mỗi khi truy cập vào một website, bao giờ cũng có một trang web được mở ra đầu tiên, được gọi là trang chủ. 

+ Trình duyệt web là gì ?

Là phần mền giúp con người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet

+ Cách truy cập trang web ?

Truy cập trang web ta cần thực hiện:

- Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ . - Nhấn enter.

+ Máy tìm kiếm là gì?

Là công cụ hộ trợ tìm kiếm TT trên mạng Internet theo yêu cầu của người dùng.

Một số máy tìm kiếm: -Google:http://www.google.com.vn; Yahoo: http://www.yahoo.com

-Microsoft: http://www.bing.com; AltaVista:http://www.AltaVista.com

+ cách sử dụng máy tìm kiếm ?

-Máy tìm kiếm dựa trên từ khóa do người dùng cung cấp sẽ hiển thị danh sách các kết quả có liên quan dưới dạng liên kết.

Các bước tìm kiếm: - vào máy tìm kiếm. ví dụ : http://www.google.com.vn

· Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa.

-Nhấn enter hoặc nháy nút tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết.

Bài 4:   Thư điện tử là gì? Nêu cấu trúc của địa chỉ thư điện tử? Lấy  các  ví dụ về địa chỉ thư điện tử  có tên máy chủ lưu hộp thư khác nhau?

- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (chẳng hạn Internet) thông qua các hộp thư điện tử.

- Cấu trúc của địa chỉ thư điện tử: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ lưu hộp thư>

               lea9x00@yahoo.com.vn; truonglea@gmail.com.

                  thcstung@gmail.com
  ntloan@yahoo.com.vn
- Mở hộp thư điện tử:

+ B1: Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.

+ B2: Gõ tên đăng nhập, gõ mật khấu rồi nhấn Enter.

- Dịch vụ thư điện tử cho phép nhận và đọc thư, viết và gửi thư, trả lời thư và chuyển tiếp thư cho người khác.

Bài 5: Bảo vệ thông tin máy tính.

+ Vì sao cần phải bảo vệ thông tin máy tính?
Thông tin MT có thể bị mất, hư hỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi thông tin MT bị mất sẽ gây ra những hậu quả vô cùng to lớn.
+ Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn TT MT?

a. Yếu tố công nghệ – vật lí

b. Yếu  tố bảo quản và sử dụng.

c. Virus máy tính.

+ Nêu những tác hại của virus MT,các con đương lây lan của virus và cách phòng tránh virus?

- Tác hại của virus máy tính.

- Tiêu tốn tài nguyên của hệ thống


- Phá hủy dữ liệu.
- Phá hủy hệ thống.

- Đánh cắp dữ liệu.

- Mã hóa dữ liệu để tống tiền.

- Gây khó chiụ khác
* . Các con đương lây lan của virus.

- Qua việc sao chép tập tin đã bị nhiễm virus.

- Qua các phần mềm bẻ khoá, các phần mềm sao chép lậu.

- Qua các thiết bị nhớ di động.

- Qua mạng nội bộ, mạg Internet, đặc biệt là thư điện tử.

- Qua "lỗ hỗng" phần mềm

* Phòng tránh virus.

Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là: 

"Luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng" 

1. Hạn chế việc sao chép không cần thiết và không nên chạy các chương trình tải từ Internet hoặc sao chép từ máy khác khi chưa đủ tin cậy. 

2. Không mở những tập tin gửi kèm trong thư điện tử nếu có nghi ngờ về nguồn gốc hay nội dung thư. 

3. Không truy cập các trang web không rõ nguồn gốc.

4. Thường xuyên cập nhật các bản sửa lỗi cho các phần mềm chạy trên máy tính của mình, kể cả hệ điều hành. 

5. Định kì sao lưu dữ liệu để có thể khôi phục khi bị virus phá hoại. 

6. Định kì quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt virus. 

- Có rất nhiều chương trình diệt virus khác nhau như các phần mềm của McAfee, Norton, Kaspersky... BKAV.

Bài 6: Tin học và xã hội.

+  vai trò của tin học  trong xã hội hiện đại?
a) ứng dụng của tin học ngày càng phong phú và phát triển
- Tin học đã được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của xã hội như: nhu cầu cá nhân, quản lý, điều hành và phát triển kinh tế của đất nước.

- Ứng dụng tin học giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp các dịch vụ và công tác quản lý.

b) Tác động của tin học đối với xã hội:
- Sự phát triển của tin học làm thay đổi nhận thức của con người và cách tổ chức, quản lý các hoạt động xã hội, các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học xã hội.

- Ngày nay, tin học và máy tính đã thực sự trở thành động lực và lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

+  Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần phải như thế nào?
- Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần:

+ Có ý thức bảo vệ thông tin và các nguồn tài nguyên thông tin.

+ Có trách nhiệm với thông tin đưa lên mạng internet.

+ Có văn hóa trong ứng xử trên môi trường internet và có ý thức tuân thủ pháp luật (Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin)

Bài 7. Phần mềm trình chiếu

+ Phần mềm trình chiếu là gì?

· Phần mềm trình chiếu được dùng để tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử.

· Mỗi bài trình chiếu gồm một hay nhiều trang nội dung được gọi là trang chiếu.

· Mội phần mềm trình chiếu đều có các công cụ soạn thảo văn bản.

· Ngoài ra còn có thể tạo các chuyển động của văn bản, hình ảnh,... trên trang chiểu để bài trình chiếu sinh động, hấp dẫn hơn.

+  Ứng dụng của phần mềm trình chiếu?
- Tạo bài trình chiếu phục vụ các cuộc họp hội thảo

- Tạo các bài giảng điện tử phục vụ giảng dạy và học tập

- Tạo các sản phẩm giải trí như tạo an bum ảnh, ca nhạc,… với các hiệu ứng hoạt hình.

- Tạo các tờ rơi, tờ quảng cáo, các thông báo trên máy tính...

Bài 8: Bài trình chiếu

+ Các dạng nội dung trên trang chiếu?
- Nội dung trên trang chiếu có các dạng:

· Văn bản, - Hình ảnh, biểu đồ ,- Các tập tin âm thanh, đoạn phim,...

+ Bố trí nội dung trên trang chiếu?

Một bài trình chiếu thường có:

· Trang tiêu đề (cho biết chủ đề của bài trình chiếu)

· Trang nội dung (Layout) Có nhiều loại mẫu bố trí trang khác nhau .
B. PHẦN THỰC HÀNH 
1. Tạo một hộp thư điện tử.

2. Tìm 1 hình ảnh về mùa xuân. Thiết kế 1 trang web đơn giản, chủ đề về mùa xuân, chèn hình mùa xuân đã lấy xuống. Tạo 1 văn bản khai báo tên: Trường, lớp đang học, họ và tên, giới thiệu ngắn gọn không quá 2 dòng về địa phương của em đang ở.

3. Từ hộp thư điện tử đã tạo ở câu 1, em hãy gởi thư điện tử có đính kèm trang web của em vừa tạo đến địa chỉ: leatin9x@yahoo.com.vn
4. Nêu 1 cách quét virus( VD từ phần mềm BKAV)

5. Thiết kế 1 bài trình chiếu với nội dung như sau: ( không tạo hiệu ứng)

-Trang 1: TÊN TRƯỜNG CỦA EM

-Trang 2: Nội dung

+ Vị trí địa lí ( trường ngụ tại đâu?)

+ Giới thiệu lớp em: Tên lớp, tên GVCN, số HS ,,,

+ Giới thiệu cảnh đẹp của trường










